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DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO KHOA Y DIỆN ƯU TIÊN XÉT TUYỂN 

HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP XUẤT SẮC 
(Kèm theo Quyết định số 97/QĐ-KY-HĐTS ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch HĐTS Khoa Y) 

 

 

TT CMND Họ Tên Ngày sinh Phái Trường THPT Tỉnh 

Tổng điểm trung bình 3 

năm THPT Ngành 

trúng tuyển 
Toán Hóa Sinh Tổng 

1 233304661 Trần Công Kha 25/07/00  THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum 29.8 29.8 29 88.6 Y khoa CLC 

2 273711122 Lê Phạm Hiền Vy 30/07/00 Nữ THCS-THPT Nguyễn Khuyến Bình Dương 29.4 28.6 29.6 87.6 Y khoa CLC 

3 321597469 Trần Lâm Minh Thư 03/01/00 Nữ THPT Chuyên Bến Tre Bến Tre 29.6 29.6 28.3 87.5 Y khoa CLC 

4 025950780 Đỗ Thị Minh Phương 18/08/00 Nữ THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM 28.9 29.5 29 87.4 Y khoa CLC 

5 352385897 Lê Hồ Bảo Ngân 20/02/00 Nữ THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu An Giang 29.1 29.4 28.9 87.4 Y khoa CLC 

6 312436111 Nguyễn Thị Thanh Xuân 17/07/00 Nữ THPT Chuyên Tiền Giang Tiền Giang 28.5 28.9 29.9 87.3 Y khoa CLC 

7 233316668 Nguyễn Ngọc Uyên Phương 17/06/00 Nữ THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum 29.7 29.2 28.2 87.1 Y khoa CLC 

8 272652397 Võ Nhất Thiên 26/03/00  Phổ thông Năng khiếu TP.HCM 28.7 29.2 29.1 87 Y khoa CLC 

9 352522240 Đỗ Nguyễn Tường Đạt 23/08/00  THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu An Giang 28.8 29.3 28.8 86.9 Y khoa CLC 

10 026018316 Nguyễn Thế Danh 29/05/00  THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM 28.9 29.4 28.6 86.9 Y khoa CLC 

11 233311137 Phạm Nguyễn Hằng Nga 02/12/00 Nữ THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum 29.1 29.4 28.4 86.9 Y khoa CLC 

12 352535858 Võ Trần Đăng Khoa 10/12/00  THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu An Giang 28.4 28.7 29.8 86.9 Y khoa CLC 

13 352512999 Lý Nhật Anh 08/01/00 Nữ THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM 28.8 29.3 28.7 86.8 Y khoa CLC 

14 233316766 Đinh Nguyễn Mỹ Hậu 01/01/00 Nữ THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum 28.6 29.5 28.7 86.8 Y khoa CLC 

15 301725033 Phạm Nguyễn Hoàng Nghị 04/05/00  THCS và THPT Nguyễn Khuyến TP.HCM 29.3 28.9 28.5 86.7 Y khoa CLC 

16 132323965 Hoàng Huệ Cẩm 13/04/00 Nữ THPT Chuyên Khoa học tự nhiên TP. Hà Nội 29.4 29.1 28.1 86.6 Y khoa CLC 

17 281235091 Nguyễn Ngọc Hoàng Nhi 18/02/00 Nữ THCS-THPT Nguyễn Khuyến Bình Dương 29 28.3 29.2 86.5 Y khoa CLC 

18 281248146 Nguyễn Phước Sang 12/09/00  THCS và THPT Nguyễn Khuyến TP.HCM 28.9 29 28.5 86.4 Y khoa CLC 



Danh sách gồm 35 thí sinh. 

  TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH HĐTS 
 

 

(đã ký) 

 

 

TRƯỞNG KHOA 

Đặng Vạn Phước 

TT CMND Họ Tên Ngày sinh Phái Trường THPT Tỉnh 

Tổng điểm trung bình 3 

năm THPT Ngành 

trúng tuyển 
Toán Hóa Sinh Tổng 

19 352385749 Phạm Thị Ngân Khánh 04/01/00 Nữ THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu An Giang 29.1 28.4 28.8 86.3 Y khoa CLC 

20 026059011 Lê Đình Nguyên Anh 23/09/00  THPT Chuyên Lê Quí Đôn BR-VT 28.3 28.3 29.6 86.2 Y khoa CLC 

21 301700855 Trần Mãnh Lợi 18/12/00  THPT Chuyên Long An Long An 28.5 28.7 29 86.2 Y khoa CLC 

22 026019052 Đỗ Xuân Hương 17/05/00 Nữ THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM 28.9 29.6 29.5 88 Dược học 

23 352555726 Trần Thị Tuyết Hạnh 11/10/00 Nữ THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu An Giang 29.6 29.3 28.9 87.8 Dược học 

24 352545505 Đặng Hoàng Duy 16/05/00  THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu An Giang 28.4 29.3 29.8 87.5 Dược học 

25 335009488 Tiêu Đức Lợi 10/04/00  THPT Chuyên Nguyễn Thiện Thành Trà Vinh 28.6 29.6 29.2 87.4 Dược học 

26 352487833 Lê Thị Thảo Hiền 10/04/00 Nữ THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa An Giang 29.4 28.7 29.2 87.3 Dược học 

27 212583603 Lê Thị Phúc 22/04/00 Nữ Trường THPT Chuyên Lê Khiết Quảng Ngãi 28.7 29.7 28.5 86.9 Dược học 

28 026090481 Nguyễn Thị Kim Ngân 26/05/00 Nữ THPT Gia Định TP.HCM 29.3 28.9 28.4 86.6 Dược học 

29 075300000256 Lê Trần Bảo Thy 04/08/00 Nữ THPT Chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM 28.7 29 28.8 86.5 Dược học 

30 233310375 Lê Thị Thanh Xuân 12/12/00 Nữ THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum 28.6 29.3 28.6 86.5 Dược học 

31 321601011 HuỳNh TuyếT Hoa 03/05/00 Nữ THPT Chuyên Bến Tre Bến Tre 29.1 29.2 28.1 86.4 Dược học 

32 352388788 BùI Thị Mỹ Tiên 15/01/00 Nữ THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu An Giang 27.8 29.5 28.8 86.1 Dược học 

33 321733190 Lê Minh Thư 17/01/00 Nữ THPT Chuyên Bến Tre Bến Tre 28.1 28.6 29.3 86 Dược học 

34 233286885 Nguyễn Hoàng Như Thảo 23/09/00 Nữ THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum 28.8 29.2 27.9 85.9 Dược học 

35 233297005 Mai Thị Thu Hà 25/07/00 Nữ THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Kon Tum 28.7 29 28.1 85.8 Dược học 


